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  ĐỀ THAM KHẢO
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (8,0 điểm)
Câu I (3,0 điểm):

1.Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta, khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất. Nêu các biện pháp phòng chống.
2. Trình bày những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động ở nước ta.
Câu II (2, 0 điểm):
 
Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 1990-2006.

	Năm
	1990
	1995
	1999
	2003
	2006

	Diện tích (nghìn ha)
	6042
	6765
	7653
	7452
	7324

	Sản lượng (nghìn tấn)
	19225
	24963
	31393
	34568
	35849


1. Tính năng suất lúa của các năm theo bảng số liệu trên?
2. Vẽ biểu đồ hình cột thể hiện năng suất lúa của nước ta giai đoạn 1990-2006.
3. Nhận xét về tình hình tăng năng suất lúa của nước ta giai đoạn 1990-2006 và giải thích nguyên nhân.
Câu III (3,0 điểm):

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy:



1) Kể tên 8 tỉnh, thành phố(tương đương cấp tỉnh) thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ.


2) Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ.

II. PHẦN RIÊNG- PHẦN TỰ CHỌN (2,0 điểm):
(Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu- câu IV.a hoặc câu IV.b)

Câu IV.a Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm):
Trình bày điều kiên tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây cà phê và thực trạng phân bố sản xuất cà phê ở Tây Nguyên.

Câu IV.b Theo chương trình nâng cao ( 2,0 điểm):

Trình bày khả năng và hiện trạng sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.






Hết 
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	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH(8 điểm)

	 I
(3,0điểm)

	1
	Xác định hướng di chuyển của các cơn bão vào nước ta, khu vực nào trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất.

-Hướng di chuyển: Các cơn bão đổ bộ bào nước ta di chuyển chủ yếu theo hướng tây hoặc tây bắc.

- Khu vực trong năm chịu ảnh hưởng của bão với tần suất lớn nhất: Các tỉnh thuộc  Bắc Trung Bộ( Hà Tĩnh, Quảng Bình) với tần suất trung bình từ 1,3 đến 1,7 cơn bão/tháng.
-Nêu các biện pháp phòng chống: 
   + Dự báo chính xác, thông tin về quá trình hình thành và hướng di chuyển…

   + Tổ chức phòng chống: Neo buộc tàu thuyền, nhà cửa, di dời dân khỏi khu vực ngập lụt… 

	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	
	2 
	Trình bày những thế mạnh và hạn chế của nguồn lao động ở nước ta:

- Thế mạnh: 

+ Nguồn lao động nước ta dồi dào: 

Năm 2005 có đến 42,53 triệu người tham gia hoạt động kinh tế chiếm 51,2% tổng dân số.

+ Mỗi năm nguồn lao động nước ta lại tăng thêm hơn 1 triệu người.

+Người lao động nước ta cần cù, năng động sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất phong phú được tích lũy qua nhiều thế hệ.

+ Chất lượng lao động ngày càng được nâng lên nhờ những thành tựu trong phát triển văn hoá, giáo dục và y tế.
Năm 2005: Tỉ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt: 25%
- Hạn chế:

  + Lực lượng lao động có trình độ cao vẫn còn ít, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lí, công nhân kỷ thuật lành nghề còn thiếu nhiều.

  + Tác phong trong công nghiệp của người lao động còn hạn chế.

	0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ
0,25đ

	II
(2,0điểm)
	1

2
3
	- Tính năng suất lúa:
Năm

1990

1995

1999
2003
2006
Năng suất(tạ/ha)
31,8
39,6
41,0
46,4
48,9
- Vẽ biểu đồ hình cột :

Đảm bảo chính xác, ghi đầy đủ thông tin trục tung, trục hoành và trên các cột, tên biểu đồ.

 -Nhận xét: Năng suất lúa của nước ta từ năm 1990 đến năm 2006 tăng liên lục đạt 48,9 ta/ha.
- Nguyên nhân: Chủ yếu là do áp dụng các tiến bộ KHKT, trình độ thâm canh được nâng cao.
	0,5đ
1,0đ

0,25đ

0,25đ



	III
	1
2
	Kể tên 8 tỉnh, thành phố(tương đương cấp tỉnh) thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ: Đà Nẵng; Quảng Nam; Quảng Ngãi; Bình Định; Phú Yên; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận.
Phân tích những thuận lợi và khó khăn về tự nhiên trong phát triển tổng hợp kinh tế biển ở Duyên hải Nam Trung Bộ:

a) Thuận lợi: 
 - Nghề cá: Các tỉnh, thành có điều kện thuận lợi để nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.

  + Tất cả các tỉnh đều giáp biển.

  Đường bờ biển dài,vùng biển tập trung các bãi cá, bãi tôm vào loại lớn nhất nước ta.

  + Có ngư trường lớn: Quần đỏa Trường Sa- Hoàng Sa; Ninh Thuận- Bình Thuận.

  + Sản lượng thủy sản năm 2005 đạt 624 nghìn tấn.

  + Có nhiều đặc sản biển: tổ yến.

 - Tiềm năng lớn nhất nước về du lịch biển:

   Có nhiều bãi biển và vịnh đẹp:  Non Nước; Mỹ Khê; Quy Nhơn; Nha Trang; Mũi Né…

 - Tiềm năng to lớn về giao thông vận tải biển: Có nhiều cảng nước sâu quan trọng như: Tiên Sa; Dung Quất; Quy Nhơn; Cam Ranh… 

b) Khó khăn:
  - Đây là khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của thiên tai: bão, lũ lụt…
	1đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	IV.a
	
	Theo chương trình chuẩn (2,0 điểm):
	

	
	
	Trình bày điều kiên tự nhiên ảnh hưởng đến sản xuất cây cà phê và thực trạng phân bố sản xuất cà phê ở Tây Nguyên:
a) Tự nhiên:
 - Đất trồng: 

  +Chủ yếu là đất bazan. Đất có tầng phong hóa sâu, tơi xốp, giàu chất dinh dưỡng.

  + Phân bố tập trung trên những mặt bằng rộng lớn thuận lợi cho việc hình thành các nông trường, vùng chuyên canh với quy mô lớn.

- Khí hậu cận xích đạo, phân hóa theo mùa và theo độ cao thích hợp cho trồng nhiều giống cây cà phê.

  + Với một mùa mưa và một mùa khô. Mùa mưa cung cấp nước cho cây trồng, mùa khô kéo dài sâu sắc tạo điều kiện thuân lợi cho phơi sấy và bảo quản sản phẩm. Khí hậu có sự phân hóa theo độ cao: Các cao nguyên cao 400 – 500m, khí hậu khô nóng. Các cao nguyên trên 1000m, khí hậu mát mẻ.
 - Nguồn nước mặt tuy ít, song nước ngầm có thể khai thác cho sản xuất và sinh hoạt.
b) Thực trạng phân bố.

- Cà phê là cây công nghiệp quan trọng số một của Tây Nguyên. Diện tích 450 nghìn ha ( 2006 ), chiếm 4/5 diện tích cây cà phê cả nước.

- ĐăkLắk là tỉnh có diện tích cà phê lớn nhất ( 259 nghìn ha), ngoài ra còn trồng nhiều ở Gia Lai, Đăk Nông, Kon Tum, Lâm Đồng.

- Cà phê có hai loại chính:

+ Cà phê chè: trồng trên các cao nguyên tương đối cao, khí hậu mát mẽ ( Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng).

+ Cà phê vối: Trồng ở những vùng khí hậu nóng hơn ( Đắk Lắk, Đắk Nông). Cà phê Buôn Ma Thuột nổi tiếng có chất lượng cao.
(Nếu thí sinh nêu được một số ý đúng khác thì cho 0,25đ nhưng đảm bảo không quá tổng điểm Câu IV.a(2điểm).
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

	IV.b 
	
	Theo chương trình nâng cao ( 2,0 điểm):
	

	
	
	Trình bày khả năng và hiện trạng sản xuất lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Đồng bằng sông Cửu Long là vựa lúa lớn nhất nước ta, có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất lúa.
a) Khả năng:

* Về tự nhiên:

- Diện tích đất tự nhiên: 40.000km2.Chủ yếu đất phù sa: Đất phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu, có diện tích 1,2 triệu ha (30% diện tích vùng) là đất tốt nhất thích hợp trồng lúa.

-Khí hậu: có tính chất cận xích đạo, chế độ nhiệt ẩm cao và ổn định, lượng mưa hàng năm lớn. Ngoài ra vùng ít chịu ảnh hưởng thiên tai do khí hậu gây ra, thuận lợi cho trồng trọt.

* Về kinh tế- xã hội: 

 - Nguồn lao động dồi dào, giàu kinh nghiệm, năng động, thị trường mở rộng…
 - Được Nhà nước quan tâm với các chính sách ưu tiên, đầu tư phát triển: Công nghiệp chế biến ngày càng hoàn thiện; giao thông vận tải được nâng cấp; Có các viện nghiên cứu giống.
 b) Thực trạng:

  - Diện tích gieo trồng lúa: 3,7-3,9 triệu ha.

  - Năng suất lúa trung bình cả năm đạt 50,4 tạ/ha(năm 2005).

  - Sản lượng lúa trung bình cả năm đạt 17-19 triệu tấn(năm 2005)

  - Bình quân sản lượng lúa theo đầu người trên 1000kg/người, gấp hơn 2 lần trung bình của cả nước.
(Nếu thí sinh nêu được một số ý đúng khác thì cho 0,25đ nhưng đảm bảo không quá tổng điểm Câu IV.b(2điểm).
	0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ


